
Ngày Tháng Năm

001 Nguyễn Hữu Bảo Nam Kinh 22 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Hữu Điềm Trần Thị Thanh 0947487152 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6619201294

002 Nguyễn Quốc Bảo Nam Kinh 08 03 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Long Ngô Kim Lan 0347948385 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619189900

003 Trần Nguyễn Thanh Bình Nam Kinh 19 02 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Văn Hoàng Nguyễn Thị Lệ 0397495655 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619190520

004 Vũ Thị Bình Nữ Kinh 10 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vũ Xuân Thanh Huỳnh Thị Minh Truyền 0589937809 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6620010118

005 Phạm Thị Thanh Hà Nữ Kinh 18 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Đình Sáng Dương Thị Phương 0975456915 Bình Minh 7, xã Bình Thuận 6619195521

006 Châu Gia Hân Nữ Kinh 24 05 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Châu Văn Tiến Nguyễn Thị Huyền 0935113750 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6620011134

007 Nguyễn Gia Hân Nữ Kinh 24 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Linh Uyên 0359213179 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619195887

008 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ Kinh 07 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Trọng Toán Phan Thị Hiệp 0398287453 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6620012326

009 Trần Gia Huy Nam Kinh 06 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Văn Hợp Nguyễn Thị Đồng 0376300444 Bình Thành , xã Bình Thuận 6620012919

010 Phan Trọng Khang Nam Kinh 09 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phan Trọng Thanh Võ Thị Huệ 0974751148 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6620013564

011 Đặng Trần anh Kiệt Nam Kinh 23 05 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Đặng Công Trí Trần Thị Thủy 0945605606 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6619200582

012 Bùi Bảo Long Nam Kinh 15 10 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Bùi Ngọc Như Ý 0943395900 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6620014413

013 Vũ Thị Minh Nữ Kinh 10 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vũ Xuân Thanh Huỳnh Thị Minh Truyền 0589937809 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6620015482

014 Hồ Thị Thanh Nga Nữ Kinh 22 11 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Kiều Diễm Đặng Ngọc Hoàng Ngân 0337409972 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6619217543

015 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ Kinh 08 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Hoàng Cao Thị Hồng Phương 0848313246 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6619219358

016 Bùi Hoàng Phong Nam Kinh 22 08 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Bùi Minh Cảnh Phan Thị Thu Hiền 0944596063 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619219807

017 Vũ Thị Xuân Quỳnh Nữ Kinh 01 03 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Vũ Xuân Dự Nguyễn Thị Thứ 0985091591 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6619213383

018 Hồ Nguyễn Tấn Tài Nam Kinh 02 09 2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hồ Tấn Phong 0914997842 Bình Thành 1, xã Bình Thuận 6619197659

019 Nguyễn Thân Lê Thi Nam Kinh 03 07 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Văn Lai Nguyễn Thị Phương Dung 0943797872 Bình Thành , xã Bình Thuận 6619220820
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STT Họ và tên 
Giới 

tính

Dân 

tộc

Điện thoại 

liên lạc

Ngày sinh

Nơi sinh Họ tên cha Họ tên mẹ

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

Nơi cư trú

Page 1



020 Nguyễn Nhã Trân Nữ Kinh 09 07 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Tấn An Hồ Thị Thanh Loan 0975046428 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619335266

021 Trần Ngọc Kiều Trinh Nữ Kinh 21 01 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Duy Hưng Trần Thị Thứ 0365355234 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6619222612

022 Trương Đức Trọng Nam Kinh 16 07 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trương Đình Duẩn Võ Thị Trà Mi 0942774450 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6620018690

023 Phạm Thành Trung Nam Kinh 14 03 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Thanh Phục Trần Thị Lệ Nhung 0375224632 Bình Thành 4, xã Bình Thuận 6667383889

024 Phạm Thị Xuân Vinh Nữ Kinh 25 04 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Phạm Trần Công An 0914928383 Bình Thành 5, xã Bình Thuận 6638553746

025 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ Kinh 28 07 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nguyễn Tấn Xàng Hồ Thị Thu Hạnh 0933247700 Bình Thành 3, xã Bình Thuận 6619219403

026 Trần Nhật Vy Nữ Kinh 01 12 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Trí Dũng Trịnh Thị Hạnh 0941127175 Bình Thành , xã Bình Thuận 6619219755

027 Trần Nguyễn Như Ý Nữ Kinh 18 06 2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Trần Hữu Phước Nguyễn Thị Ngọc Quyên 0387203082 Bình Thành 2, xã Bình Thuận 6619335265

Tổng số học sinh 27 HS Trong đó:

(Bằng chữ: Hai mươi bảy học sinh) Nữ: 15 HS

Dân tộc: 0 HS

Nữ dân tộc: 0 HS

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thị Nga Nguyễn Thuyên
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